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T ó m  tắt: Yếu tố địa lý  của các chi trong hệ thực vật đil được phân tích, tronu dỏ  >éu tố nhiệt dờ i 

chiếm tỳ lệ !ởn nhất 348 chi (75J6°o) bao tỉồm ba \ều  tố thành phần co  bàn; Liên nhiệt đữi clìiem 
15 ch i (3,24*ío), cồ  nhiệt đớ i ch iếm  39 ch i (8,42®o) và nhiột J ớ i  châu  A  là 294  ch i (63.50%). T ic p  

Jen là yéu tố ôn đới 39 chi clìiém 8,42°0 và yếu tố đặc hữu cỏ 74 chi chicm tỳ lệ 15.98%, iliắp nhầt 
là yếu tố toàn cầu và yếu  tố c â y  t rồng  ch ỉ c ó  2 loà i c h iế m  0.43®b. Y c u  lố  d ịa  i\ của  các loà i c m ệ  
được xác đ ịnh, vê cơ  bàn yèu  tô nhiệt đớ i c h iê m  tv lộ râl lỏn  88 ,8*̂ 0 I ron í ĩ  đỏ nh iệt đớ i châu A  

ch iếm  tỷ ỉệ lớn  nhất 66,6®b, t iép  dến là yếu  tố đặc hữu v ớ i  !4,5®'o. yếu  tố cổ  nhiệt đớ i vớ i  7 ,32“ o. 

yểu tố òn đới chiếm 5,83%, thấp nhất là hai yéu lố toàn cẩu 0,5?o và cây tronu 0,4®o.

Tro rm  số 747 loà i đã xác  đ ịnh, nhóm  c â y  chồ i  trcn (P h )  c h iế m  ưu íhé  v ó i  tỳ lệ 68.09"o. t iếp 

dcn là nhóm cáy chồi sát đắl (Ch) tỷ lệ I 1 , I 2®0 tập iruniỊ chủ \cu  vào họ Poaceac; nỉiom cây chồi 
ẩn (Cr) tỷ lệ 10,18% tập chunu chù yếu vào các họ Zinizibcrceae. Cyperaceae và một số họ troim 
nuành P o ly p o d io p h y ta  (Ad ian taceea ,  A sp lc t i ia c c a e ,  P ic n d a ce a e ) ;  n hó m  c â y  một năm  (T l i )  ch iè i i ì  

l ý  lệ 4 , i5° 'o  tập t rung chù  yéu  vào  các họ Poaceae , A s tc ra ceae ,  C u c u rb i t a c e a c ,  l ỉ r a s s ic a c cae .  nhu ii ì  
c â y  c h ò i  nvra â n  ( M m )  c h i ê m  4.1 t ậ p  r h i i n g  c h ù  yp \ i  v n o  r á r  h ọ  A p i a r e n p  Orrhi«i ; í cor \ e

Tìf khóa hệ thực vật Chạm Chu, yéu tố dịa !ý.

1. Đặt vấn đề

Mỗi khu hộ thực vạt được hinh tlìành ngoài 
mối tương quan với các sinh vặt và các điều 
kiện môi trường cũng như các yếu tố địa lý, địa 
chất nó còn phụ thuộc vào các điều kiẹn đã tồn 
tại trong quá khứ mà nay không còn nữa, chính 
các yéu tố này đã góp phần tạo nên sự đa dạng 
sinh học. Do vậy khi xem xét một khu hệ thực 
vật để hiểu bản chất cấu thành tính đa dạng của

* Tác giã liên hệ. ĐT.: 84-4-38582178. 
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nó cần phủi xeni xét VC inạt VCU tố địa lý hệ 
tlìực vật nơi đó.

Khu Bào tồn ihicn nhiên Chạm Clui cách 
thủ đô Hà Nội 240km về phía Bấc, thuộc 02 
huyện Hàm Yen và luiyện Chiêm lỉoá, tinh 
Tuvên Quang. Tồng diện tích là 58.187 ha bao 
gồm 10 xà: Yên Thuận; Minh Khươiig; Bạch 
Xa; Minh Dảii; Phù Lưu; Minh Hương (huyện 
Hàm Yên), \ à  Trung Hà; Hạ Lang; Tân An; 
Hoà Phú (Chicm Hoá). Toạ độ địa lý từ 
22"04'25’̂  đcn 22"2 T30'^ độ vĩ Bấc; 
104^53’27”- 105"14'16" độ kinh Đòng [1]. 
Trong phạm vi bài vict nàv chúnu tôi đề cập
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đcỉi kcl Cịiià bước dầu nghiên  cứu về đa dạng  

\ồi! lố dịa lý hệ thực vật cùa Khu ỉìầ o  tồn thicn  

lìliiẽn c hạm Chu, tinh I'uvcn Ọ uanu  làm c ơ  sở  
CỈÌO côn ìi tác b à o  tồn.

Độ, véu lố Dỏng Oươim ỉliiiialava. ycu tố Dôiig 
D ư ơ n g  - N am  ['runi; Ọ uốc. VCU lo Dỏnu  

Dirơng, ycu  tố ôn đới, tr ìiig dó có  Cík kicu phụ; 
yei: tố Đ ôn g  Á - ỉiac M ỹ, veu tố ôn đới cồ  the 

giới, yếu lố ôn đới địa Trung llai, yếu tố ỉ)ôiig 
Á , VCU tố gần đặc lìừu và VCU tố đặc hừu.

2. Vật liệu và phưong pháp  nghiên cứu

I rên c ơ  sở  danh lục đà đư ợc k iêm  kê và  

chinh lý ỉheo hệ thống [2 ] ch ú n g  tôi đă dựa vào  

lluiiìti piìàn loại các VCLI tô dịa lý llụrc vật của 
[3. 4 |  de đánh giá và xem  xét.  T h an g  phân loại 

bao goiiì các yếu  tố địa lý sau: y ếu  to loàn cầu,  

ycii tố liên nhiẹt đới, ycu to cồ  nhiệt đới, yeu  tố 

nhiệl đới Ả - M ỹ, yếu tò Ả  - ú c  tihiệt đới,  véu  

tố Á - íMii nlìiệt đới. VCU tố cháu Ả nhiệt đới 

troỉìu dó có các kicu phụ sau; >011 tố D ô n g  

DiKTim - M a lê / ia .  yếu  tố ỉ )ỏ n u  D ư ơ n g  - An

Bàn g  ỉ . Y c u  tố đ ịa  lý  cùa  các  ch ị  t rong  hệ thực vật K h u  B à o  tồn Ih icn  n ỉ i icn  C h ạ m  C h u

3. Kct quá  và biện luận

3. ỉ . Yêu tỏ địa  lý c ùa  các chi ỉronsỊ hệ thực vậí

Sau khi phân tích lất cà các yếu  tố địa lý 

cùa tât cà các clìi ở  klìu hệ llìực vặt Bào tôn 

thiên nhicn Chạm Chu, clìúim lỏi đà sap xép  

các ycu tố dịa l\' của các chi ihực vật kel quà 

ihồ hiện ờ  Bànu 1.

r r C á c  vốu  lô  d ĩa  Iv Số  chi % ch i ỉ 'ônu ỉ ìợp

1 Y c u  tô toàn ihế  u iở i 2 0.43 Ị 0.43
7 Y ế u  tố ỉ iên  nh iệ t  đớ i 11 2.38

ĩ i Y c u  tố nh iộ t đ u i  Á  - ỈMii - M ỹ 1 0 . 2 2 15 3.24

Ã. . 4- Y é u  tố I ih iột d ớ i  Á  - M ỹ 3 0.65

3 Y c u  tố c o  nh iệ t  đớ i 5 1.08

3.1 'l éu lỏ  i i l i iỌ i đ ù i  Á  '  U l 30 0.48 39 H.42

3.2 Y c u  lố  nh iệ t  đ ớ i  Á  - Ph i 4 0.86
4 Y e n  lố  nh iộ t  đ ớ i  châu  Ả 70 15.12

4.1 Y c u  tố lục  đ ịa  D ỏ n i i  N a m  Á  - M a lê s ia 34 7.34

4,2 Y c u  tổ lục  d ịa  D ỏ n u  N a m  Á 75 16.20
294 63 .50

4.3 Y c u  tố lục  d ịa  D ô n u  N a m  Á  - H im a la y a 35 7 .56

4.4 Y é u  lố  D ỏn ^  D ư ơ n g  - N a m  T ru n í ĩ  Ọ u ố c 69 14.90

4 5 Y ế u  tố đặc  hừu  Đ ô n g  D ư ơ n g 11 2.38

5 Y e u  tố òn  đ ó i 3 0.65

5.\ Ô n  đ ớ i  ch âu  Á  - Đăc M ỹ 2 0.43

5.2 Ô n  đ ớ i  c ồ  t h ế  íziới 4 0 8 6 39 8.42

5 J Ôn đới Dịa Frung Hái 3 0.65

5.4 Đ ô n g  Á 27 5.83

6 D ặc  hừ i i  V i ệ t  N a m 30 6.48

6.1 G ần  đăc  hừu  V iệ t  N a m 13 2.81
7 . 1 1  ̂ CìQ

6 . 2 Đ ặc  hừu  B á c  V iệ t  N a m 29 6.26
/  4 1 j . V o

7 Y ế u  tố c â y  I rồn i ỉ  và  nhập  nộ i 2 0.43

T ô n g 463 100 463 100
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Từ các kết quả trên cho thấy ở mức độ chi, 
yếu tố nhiệt đới chiếm tỷ lệ lớn nhất 348 chi 
chiếm 75,16% bao gồm ba yếu tố thành phần cơ 
bàn: Liên nhiệt đới chiếm 15 chi (3,24%), cồ 
nhiệt đới chiếm 39 chi (8,42%) và nhiệt đới 
châu Á là 294 chi (63.50%). Tiếp đến là yếu tố 
ôn đới 39 chi chiếm 8,42%, và yếu tố đặc hừu 
có 74 chi chiếm tỷ lệ 15*98%, thấp nhất là yếu 
tố toàn cầu và yếu tố cây trồng chi cỏ 2 loài 
chiếm 0,43%.

3.2. Yeu tắ  đ ịa  lý  cùa cá c  loà i trong hệ thực vật

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu sự phân bố yếu tố địa lý của 
747 loài thực vật có mạch trong Khu Bảo tồn 
thiên nhiên Chạm Chu. Kết quả là 737 loài đã 
xác định, còn 10 loài chưa đù thông tin để xác

Bảng 2. Yếu tố địa lý các loài trong hệ thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu

định (nhóm này chúng tôi chưa xếp vào yếu tố 
địa lý nào). Trong số nhừng loài đà được xác 
định, chúng tôi xếp vào các yếu tố địa lý và 
được tổng họp lại ờ Bàng 2.

Chúng ta thấy rằng, về cấu trúc cơ bản, > ếu 
tổ nhiệt đới nói chung có tỷ lệ rất lớn 88,82% 
trong đó nhiệt đới châu Á  chiếm  t>' lệ lớn nhất 

66,62%, tiếp đến là vếu tố đặc hữu với 14.5%, 
yếu tố cồ nhiệt đới với 7,32%, thấp nhất là hai 
yếu tố toàn cầu 0,54% và cây trồng 0,40%. Tỷ 
lệ các yếu tố đặc hữu có thấy tính chất quan 
trọng của thực vật bản địa ờ khu hệ thực vật 
Chạm Chu. ở  đây, yếu tố đặc hữu chiếm tỳ lệ 
14,51% cũng là tỷ lệ lớn. So với hệ thực vật Nà 
Hang thì gằn tương đương nhau (Nà Hang 
15,72%) nhưng so với hệ thực vật Ba Be thì 
thấp hơn nhiều (Ba Bẻ 21,15%) [5J.

TT Các yêu tô địa lý Khu BTTT̂Ỉ Cham Chu Tông sô loài Tỷ lệ %
Sô loài % chi

1 Yếu tố toàn thế giới 4 0,54 4 0,54
2 Yếu tố liên nhiệt đới 23 3,12
2.1 Yếu tổ nhiệt đới Á - Phi -  Mỹ 3 0,04 30 0,40
2.2 Yếu tố nhiệt đới Á - Mỹ 4 0,54

Yếu tố cổ nhiệt đ(Vi 7 0.Q4
3.1 Yếu tố nhiệt đới Á - Úc 40 5,42 54 7,32
3.2 Yểu tố nhiệt đới Á - Phi 7 0,94
4 Yếu tố châu Á nhiệt đới 111 15,06
4.1 Yểu tổ lục địa Đông Nam Á - Malêsia 51 6,91
4.2 Lục địa Đông Nam Á 133 18,04 491 66 62
4.3 Yếu tố lục địa Đông Nam Á - Himalaya 50 6,80
4.4 Đông Dương - Nam Trung Quốc 124 16,82
4.5 Đặc hữu Đông Dương 22 2,98
5 Yểu tố ôn đới 3 0,40
5.1 Ôn đới châu Á - Bắc Mỹ 2 0,27
5.2 Ôn đới cổ thế giới 6 0,81 43 5,83
5.3 Ôn đới Địa Trung Hải 3 0,04
5.4 Đông Á 34 4,61
6 Đặc hữu Việt Nam 43 5,83
6.1 Gần đặc hữu Việt Nam 18 2,44 107 14,51
6.2 Đăc hữu Bắc Việt Nam 46 6,23
7 Yếu tố cây trồng và nhập nội 3 0,40 3 0,40
Tông sô: 737 100 737 100

trong phạm vi các loài châu Á hệ thực vật Khu bời các yếu tố: Lục địa đông Nam Á (4.2)
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chiém tỷ lệ 18,04% (là lớn nhất), tiếp đén là yếu 
tố Đông Dưcmg - Nam Trung Quốc (4.4) chiếm 
tý lệ 16,82%, yéu tố toàn châu Á (4) chicm 
15,06%, yếu tố Đông Nam Á - Malêsia (4.1) 
chiếm tỳ lộ 6,91%, yếu tố Đông Nam Á - 
Himalaya (4.3) chiếm 6,80% và yếu tố Đông 
Dương (4.5) chiếm tỷ lệ 2,98%.

Như vậy, qua nliừng kết quà về sự phân bố 
địa lý cúa các chi và các loài, xél mối quan hộ 
giừa hệ thực vật Khu Bào tồn ihiẽn nhiên Chạm 
Chu với một số yếu tố khác như Himalaya, Ân 
Độ, Nam Trung Hoa và Malezia chúng tôi nhận 
thấ\ rằng các loài Irong hệ thực vật Khu Bào 
tồn thiên nhiên Chạm Chu có mối quan hệ chặt 
chẽ nhất với Malezia (Đông Nam Á) với 
18,04%, tiếp đén là Nam Trung Quốc với 
16,82%, với Ẩn Độ (nhiệt đới châu Á) là 
15,06%, với Himalaya là 6.08%.

3.3. Da dụn^ về dạn^ sống của hệ thực \'ậí KỈĨU 
bào ỉỏn ílìiêĩì nhiên Chạm Chu

Một quằn xã thực vặt được đặc trưng về 
mặt cấu trúc bời các dạng sống cùa các loài cấu 
thành hệ thực vật đó. Mỗi loài đều cỏ nhừng 
dãc điểm hinh thái nhất đinh phân biệt víVi các 
loài khác, dó chính là két qùa của quá trinh lien 
lìoá. quá trinh biến đồi lâu dài thích nghi với 
diều kiện ngoại cành. Vi ihé, dối với một khu 
hệ thực vật thì việc lập phổ dạng sống là rất 
quan trọng, nó giúp cho viộc xác định cấu trúc 
hình thái cùa hệ và từ đó đưa ra nhừng biện 
pháp tối ưu trong công tác bào tồn và khai thác.

Áp dụng cỏ bicn đồi hệ thống phân loại 
dạng sống cùa Raunkiear (1934) [6] khi phản 
tích phổ dạng sống cùa hệ thực vật Khu bào tồn 
thiên nhiên Chạm Chu, chúng tôi đã thu được 
két quà như sau:

Trong số 747 loài đã xác định, nhóm cây 
chồi trên (Ph) chiếm ưu thế với tý lệ 68,09%, 
tiép đến là nhóm cây chồi sát đắt (Ch) tỳ lệ

11,12% tập trung chù yếu vào họ Põaceae; 
nhóm cây chồi ẩn (Cr) tỷ lệ 10,18% tập chung 
chủ yếu vào các họ Zingiberceae, Cyperaceae 
và một số họ trong ngành Polypodiophyta 
(Adiantaceea, Aspleniaceae, Ptcridaccae); 
nhóm cây một năm (Th) chiếm tỳ lệ 4,15% tập 
trung chù yếu vào các họ Poaccae, Asteraceae, 
Cucurbitaceae, Brassicaceae; nhỏm cây chồi 
nửa ẩn (Hm) chiếm 4,15% tập chung chù yếu 
vào các họ Apiaceae, Orchidaceae, 
Gesneriaceae [7,8]. Từ kết quà thu được, chúng 
tôi iập phổ dạng sống cho hệ thực vật này:

SB -  68,90Ph + lM 2 C h  + 4,15Hm + 
10,18Cr + 4,15Th

Bàng 3. Thống kê các dạng sống rùa các loài trong 
khu hệ thực vật TB-CC

Ký hiệu Dạng sôn» Sô lương Tỳ lệ %
Ph Chôi trẽn ..515...  ■68,90
Ch Chồi sát đất 83 1 1 , 1 2
Hm Chồi nửa ẩn 31 4,15
Cr Chồi ẳn 76 10,18
Th Cây một năm 31 5,15
Chưa xác 10 1,47
đinh
Tông 747 100

vậy, nhúm cliỏi licn dãl cỏ 5 0  lượng
loài lớn nhất là 515 loài, chiếm 68,90% tồng số 
loài cùa toàn khu lìộ llụrc vật, giừ vai trò ưu the 
nôi trội so với các nhóm cây chồi khác. Các 
nhóm chồi khác đều cliicm tỷ lệ thấp, thường 
dưới 12%. Trong đó pliài kể đến nhóm chồi sát 
đất (Ch) với 11,12%, thuộc nhóm này phải kề 
đén một lượng đáng kể số loài đén từ các họ 
Asteraccae, Lamiaccac, Poaceae, V . V . ,  nhỏm 
chồi ẩn (Cr) với 10,18%, thuộc các nhỏm này 
thường thấy các đại diên cùa các họ trong 
ngành thực vật sinh sàn bàng bào tử như
Lycopodicphyta, Polypodiophyta, các nhóm 
còn lại chiếm tỷ lệ nhò không đáng kể.

Phân tích kỹ hơn về nhóm cây chồi trên 
(Ph), chúng tôi nhận được kết quà như sau:
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Bàng 4. Thốni: kẽ các dạng sốníi của các loài thuộc nhỏm câv chồi trên

Dạng sông Mg Mc Mi Na Ep Sus Lp I>p '1’ông sô
Sô loài 51 99 93 149 32 7 83 1 515
Tỷ lệ % 9,92 19,26 17,89 28,98 6,22 1,36 16,14 0,19 100

Từ kết quả thu được trong bàng trẽn, chúng 
tôi lập phổ dạng sống cho nhóm cây chồi trên 
(Ph): Ph -  9,92Mg + 19,26Me + 17,89Mi + 
28,98Na + 16,14Lp + 6,22Ep + 1,36 Sus+
0,19Pp

Như vậy, trong nhóm cây chồi trên, nhóm 
cây chồi lùn (Na) chiếm tỷ lộ cao nhất (28,98), 
chủ yếu là các loài thuộc các họ Acanthaceae, 
Lamiaceae, Melastomataceae. Tiếp ihco là 
nhóm cây chồi lớiì (Me) clìiếm tỷ lệ 19,26% sổ 
loài trong dạng sốnu Ph, tương đương 13,27% 
số loài trong toàn hệ (thuộc các họ 
Anacardiaceae, Lauraceae, Elaeocarpaceae, 
Fabaceae, Sapindaceae, Meliaceae), nhỏm cây 
chồi vừa (Mi) - 17,89% Ph (thuộc các họ 
Araliaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, 
Rutaceae, Theaceae), nhóm cây leo (Lp) - 
16,14% Ph (thuộc các họ Vitaceae, 
Asclepiadaceae, Caesalpiniaceae, Menispcnn- 
aceae,..), nhóm cây chồi rất lớn (Míỉ) - 9,92% 
Ph (thuộc các họ Podocarpaceac, Lauraceae, 
Magnoliaceae, Bignoniaceae, Diptcrocarpaceae, 
Fagaceae,...), nhóm cây bì sinh (Ep) - 6,22% Th 
(thuộc các họ Araceae, Orchidaceae, 
Polypodiaceae), nhóm cây kí sinh và bán kí 
sinh (Pp) - 0,19% Ph (chi có 1 loài duy nhất 
thuộc họ Loranthaceae). Qua đây, có thể thấy 
rằng tuy nhóm cây có chồi lùn (Na) chiếm tỳ lệ 
cao nhất 28,98%, nhưng nếu tính tồng số loài 
cây cỏ chồi lớn (Me+Mg) cao từ trên 8 m thì 
tổng số lẻn tới 29,18%. Đảy là nhóm cây được 
coi là quan trọng, đại diện cho nguồn tài 
nguyên về trữ lượng gỗ. Điều này đà được minh 
chứng trong “Dự án khu Bào tồn thiên nhiên 
Chạm Chu, tinh Tuyên Quang”, 2001, tài 
nguyên cây  gỗ là thế mạnh nổi bật nhất cùa 

thảm thực vật rừng Chạm Chu, nơi đây có mặt

hầu như tắt cà các loài cây gỗ nồi tiếng cùa 
thảm thực vật rừng Bắc Việl Nam.
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Geography diversity o f flora in Cham Chu nature reserve area, 
Tuyen Quang province
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We have built up a system of geographic elements for the flora o f  Cham Chu Nature reserve area, 
among of found genus have arranged into geographic elements. The most o f them IS belong Asia 
element 75.16% including: supcrtropical element (3.24%), palaeolropical element (8.42%) and 
tropical Asia element (63.50%). Next is temperate element (8.42%), Vietnam endemic element 
(15.98%), the lowest is global and cultivar elements (0.43%). Species geographic element also 
determined with the results as: highest tropical element with (88.8%), in o f  them is asia element is 
(66.6%), and then Vietnam endemic element (14.5%), palaeotropical element (7.32%), temperate 
element (5.83%) and the lowest is global and cultỉvar elements (0.40%), respectively.

Lite forms o f  plant spccies o f  the area are analysed by Raunkiaer’s life form system, the results are 
as: phancrophytes (68,09%), chamaephytes (11,12%), hemicryptophytcs (3.23%), cryptophytes 
(10,18%), Iherophytcs (4,15%) of spccies, respectively.

K eyw o rd s:  Cham Chu flora, geography.
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